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Câu 1. (4,0 điểm).
1. Một nhóm học sinh đi xem phim trên tầng 6 của một trung tâm mua sắm. Từ tầng trệt (tầng 1) lên tầng 6 có thể di chuyển bằng cầu thang bộ hoặc thang máy. Số lượng học sinh đông hơn sức chứa của thang máy do đó học sinh chia làm 3 tốp đi lên tầng 6 theo các cách khác nhau: Tốp thứ nhất gồm các bạn nữ được ưu tiên lên bằng thang máy; tốp thứ hai gồm các bạn nam khỏe hơn đi lên bằng cầu thang bộ, xuất phát đồng thời với tốp thứ nhất; tốp thứ ba đợi thang máy đưa tốp thứ nhất lên và trở lại rồi mới di chuyển lên sau. Thang máy đưa tốp thứ nhất lên tầng 6 và lập tức trở lại, nó đi ngang qua tốp thứ hai khi họ bước vào tầng 4. Tốp thứ hai đến tầng 6 và đợi 80 giây thì tốp thứ 3 lên đến tầng 6. 
Biết rằng tốc độ của thang máy không đổi, bỏ qua thời gian ra vào thang máy và các điểm dừng trung gian, chuyển động của học sinh trên cầu thang bộ được coi là đều. 
a) So sánh tốc độ của thang máy và tốc độ trung bình đi trong cầu thang bộ (không đề cập đến sự quanh co trong cầu thang bộ).
b) Tính thời gian chuyển động của thang máy cho một chuyến lên hoặc xuống. 
2. Bạn Hùng quyết định chế tạo một thiết bị để đo khối lượng riêng chất lỏng. Hùng lấy một ống tiêm y tế (xi lanh), trên đó có thang đo tính bằng mililít, rút bỏ pít tông và gắn một trọng lượng rất nhỏ vào đầu kim. Thả xi lanh nổi thẳng đứng trong nước, Hùng thấy mực nước trùng với vạch 2 ml (Hình 1) và đánh dấu mực 2 ml tương ứng với khối lượng riêng của nước là 1g/cm3. Thả dụng cụ trên vào chất lỏng khác, mực chất lỏng ở ngang vạch 3 ml. Độ dày của thành ống tiêm, thể tích của kim và của vật nhỏ được bỏ qua. Chất lỏng không đi vào ống tiêm qua kim. [image: ]
Hình 1

a) Tính khối lượng riêng của chất lỏng.
b) Trong thực tế, thiết bị đo trên cho kết quả có độ chính xác không cao. Nêu nguyên nhân chính gây ra sự thiếu chính xác của thiết bị. Đề xuất cách nâng cao tính chính xác của thiết bị.
Câu 2. (4,0 điểm). 
Để nghiên cứu tính chất nhiệt của chất rắn X không tan trong nước, người ta làm thí nghiệm như sau: Thả miếng chất rắn X có khối lượng m1 = 2 kg ở nhiệt độ t1 = 200C vào bình chứa nước ở nhiệt độ t2 = 900C, khi cân bằng, nhiệt độ của hệ là tcb = 700C. Nhiệt dung riêng của nước là không đổi c2 = 4200 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và môi trường.
	1. Giả sử nhiệt dung riêng của chất X không đổi c1 = 840 J/kg.K. Tìm khối lượng nước trong bình.



	2. Trên thực tế, khối lượng nước trong bình chính xác là m2 = 1,05 kg. Sự sai lệch so với kết quả tính được ở trên là do nhiệt dung riêng cx của chất X phụ thuộc vào nhiệt độ t theo qui luật , trong đó t là nhiệt độ của chất X tính theo đơn vị 0C, c0 và  là các hằng số. Xác định c0 và .

Câu 3. (3,0 điểm).R2
R4
R1
R3
U
A
-
+
Hình 2
A
B

	Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 2). 
Biết R1 = 12 Ω, R2 = 9 Ω, R4 = 6 Ω, R3 là một biến trở. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một hiệu điện thế không đổi U = 24 V. Cho điện trở ampe kế và các dây nối không đáng kể.
	1. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R3 = 6 Ω. Tìm số chỉ ampe kế.
	2. Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Điều chỉnh biến trở để R3 tăng dần từ 0 Ω thì số chỉ vôn kế thay đổi như thế nào? Khi vôn kế chỉ 16 V thì giá trị của R3 là bao nhiêu?
	


Câu 4. (3,0 điểm). 

Một trường học cách xa trạm biến thế 1,6 km. Đường dây tải điện từ trạm biến thế về trường học gồm hai dây dẫn có điện trở suất . Ở trường học người ta sử dụng các bóng đèn cùng loại 220 V – 60 W và bếp điện loại 220 V – 900 W, tất cả mắc song song. Bỏ qua điện trở các dây nối trong trường học.
1. Hiệu điện thế lấy ra từ trạm biến thế là 232 V không đổi. Trường học sử dụng 80 bóng đèn và 2 bếp điện. Các thiết bị đều hoạt động bình thường. Tính tiết diện của đường dây tải điện.
	2. Ở trường người ta mắc thêm một số bóng đèn cùng loại như trên và không sử dụng các bếp điện, khi đó trạm biến thế phải tăng công suất cho toàn mạch tới giá trị 10,71 kW thì các bóng đèn sáng bình thường. Tính tổng số bóng đèn sử dụng.
Câu 5. (4,0 điểm). 
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, điểm A nằm trên trục chính, trước một thấu kính phân kỳ L1, cho ảnh A1B1 cao 0,8 cm. Giữ nguyên vị trí của vật sáng AB, thay thấu kính phân kỳ L1 bằng thấu kính hội tụ L2 có cùng tiêu cự vào đúng vị trí của thấu kính phân kỳ thì thu được ảnh thật A2B2 cao 4 cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 72 cm. 
1. Vẽ ảnh A1B1, A2B2 của vật AB qua các thấu kính.
2. Tìm tiêu cự của thấu kính hội tụ và chiều cao của vật AB.
Câu 6. (2,0 điểm).
Trình bày phương án thực hành xác định khối lượng riêng của một hòn đá cuội không thấm nước.
Dụng cụ:
- Một hòn đá cuội cần xác định khối lượng riêng.
- Một quả dọi có khối lượng không quá hai lần khối lượng hòn đá cuội.
- Một thước hình trụ đồng chất dài 50 cm có độ chia đến milimet.
- Giá treo, cuộn dây chỉ mảnh đủ chắc để treo các vật.
- Cốc chứa nước. 
Cho biết khối lượng riêng của nước là D0 = 1000 kg/m3.

---------- HẾT ----------
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	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 1
	
	4 điểm

	1.
	
	2,5 điểm

	
	a. So sánh vận tốc của thang máy và vận tốc trung bình của người đi trong cầu thang bộ. 
- Thang máy chở tốp thứ nhất đi lên đến tầng 6 và ngay lập tức trở xuống gặp tốp thứ hai bước vào tầng 4. Vậy trong cùng khoảng thời gian quãng đường thang máy đi được là 5h +2h = 7h, và người đi bộ là 3h với h là khoảng cách giữa hai sàn của các tầng liền kề.
- Khi thang máy gặp top đi bộ ở tầng 4 thì: tt = tb



	


0,25


0,25

0,25

0,25

	
	b. Thời gian chuyển động của thang máy cho một chuyến lên hoặc xuống
- Thời gian chuyển động của tốp thứ hai kể từ lúc gặp thang máy đi xuống đến khi lên tầng 6 là

	



0,25

	
	- Thời gian chuyển động của thang máy kể từ lúc gặp tốp thứ hai khi đi xuống đến khi đưa tốp thứ 3 đến tầng 6 là

	


0,25

	
	- Tốp thứ 2 đến tầng 6 trước tốp thứ 3 là 80 giây

	0,25

	
	- Tốp thứ 2 đến tầng 6 trước tốp thứ 3 là 80 giây

	0,25

	
	- Thời gian chuyển động cho một chuyến lên hay xuống của thang máy

- Thay số kết quả : 






	

0,25

0,25

	2.
	
	1,5 điểm

	
	a. Tính khối lượng riêng của chất lỏng 
Khi xi lanh nổi thẳng đứng trong nước trọng lượng của xi lanh cân bằng với lực đấy Ác si met

	


0,25

	
	Khi xi lanh nổi trong chất lỏng: 
	
0,25

	
	Vậy khối lượng riêng chất lỏng:

	
0,25

	
	b. Nguyên nhân gây ra sự kém chính xác của của thiết bị
- Theo lý thuyết thể tích V0, V trong công thức là thể tích chiếm chỗ của thiết bị trong chất lỏng, thể tích này lớn hơn thể tích trong lòng ống xi lanh, nhưng kết quả tính toán thì sử dụng thể tích trong lòng ống xi lanh.
	
0,25

	
	- Để tăng độ chính xác của thiết bị cần chọn xi lanh có thành mỏng, đầu kim nhỏ, vật nhỏ gắn vào đầu kim nhỏ nhất có thể chỉ đủ để giúp xi lanh nổi thẳng đứng.
	0,5



	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 2
	
	4 điểm

	1.
	
	1,5 điểm

	
	- Ta có:  
	0,25+0,25

	
	- Phương trình cân bằng nhiệt: Qtoa = Qthu  
	0,5

	
	- Thay số: m = 1 (kg)
	0,5

	2.
	
	2,5 điểm

	
	- Nhiệt dung riêng trung bình của X trong dải nhiệt độ trên được tính từ phương trình cân bằng nhiệt: Q1toa = Q1thu 
	0,25

	
	
	0,25

0,25

0,25

	
	 
	0,25+0,25

	
	Giải hệ 

	0,25
0,25

	
	 806,4
     
	0,25

0,25

	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 3
	
	3 điểm

	1.
	
	1 điểm

	
	- Sơ đồ tương đương: () // R1 = Rtm
	

	
	R23 = 3 Ω, R234 = 12 Ω
	0,25

	
	I2 = U/R234 = 2 A => I3 = I4 = 1 A.
	0,25

	
	I1 = U/R1 = 2 A
	0,25

	
	Vì I2> I4 nên dòng điện qua R3 chạy về phía ampe kế. Số chỉ ampe là IA = I1 + I3 = 3 A
	0,25

	2.
	
	2 điểm

	
	R3 tăng => R123 tăng => Rtm tăng
	0,25 

0,25

	
	Mà: I = I4 = U/Rtm  giảm => U4 = I4R4  giảm =>U2 = U – U4 tăng =>I2 tăng => I1 = (I – I2) giảm => U1 giảm => Uv = U – U1 tăng 
	

	
	Ta có: U1 = U - Uv = 8 V
	0,25

	
	I1 = U1/R1 = 2/3 (A) = I3
	0,25

	
	Mà: U13 = U2 => 
	0,25

	
	 
	0,25

	
	  
	0,25

0,25




	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 4
	
	3 điểm

	1.
	
	1,5 điểm

	
	- Điện trở của bóng đèn và bếp điện lần lượt là:
 ; 
	0,25

	
	- Dòng điện định mức của mỗi bóng đèn và bếp điện lần lượt là:
, 
	0,25

	
	- Dòng điện toàn mạch : I = 80Id + 2Ib = 30A
	0,25

	
	- Gọi R là tổng điện trở hai dây dẫn từ trạm biến thế đến trường học 
+ Ta có: I.R + 220 = 232 => R = 0,4.
	0,5

	
	+ Mà  
	0,25


	2.
	
	1,5 điểm

	
	Gọi số bóng đèn là n. Khi đó điện trở tương đương và dòng điện trong toàn mạch của trường là:
;   
	

0,25+0,25

	
	- Ta có: Pm = I2(R + Rtd)
	0,5

	
	
	0,25+0,25



	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 5
	
	4 điểm

	1.
	
	1 điểm

	






















	Vẽ hình

	0,5 + 0,5

	2.
	
	3 điểm

	
	- Gọi h là chiều cao của AB, f là tiêu cự cả thấu kính.
  
	0,5

	
	- Mà 
	0,25+0,25

	
	- Mặt khác:                  (1)
                                 (2)
	0,5


0,5

	
	 - Từ (1) và (2) ta có:  và  
	0,5+0,5











	TT
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Bài 6
	
	2 điểm

	
	- Buột dây chỉ vào điểm chính giữa thước và treo lên giá làm đòn cân.
- Treo quả dọi vào một bên trái của thước, bên phải treo hòn đá cuội. Điều chỉnh khoảng cách để đòn cân cân bằng. 
[image: ]
- Đọc các khoảng cách từ điểm treo chính giữa đến điểm treo quả dọi và điểm treo hòn đá cuội được các khoảng cách l0, l
Điều kiện cân bằng đòn bẩy
 (1)

	0,25












0,25

	
	- Giữ nguyên điểm treo hòn đá cuội và nhúng hòn đá cuội ngập hẳn vào nước, điều chỉnh khoảng cách từ điểm treo chính giữa đến điểm treo quả dọi sao cho cân đòn cân bằng trở lại 
[image: ]
- Đọc khoảng cách từ điểm treo chính giữa đến diểm treo quả dọi được l1
- Điều kiện cân bằng đòn bẩy

 (2)

	0,25














0,25

	
	Từ (1) và (2):


l0(D – D0) = D.l1 =>
- Từ các giá trị l0, l1 đọc được trong các lần đo ở trên thay vào công thức cuối cùng tính được khối lượng riêng của hòn đá cuội
	



0,5


0,5



Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

…… HẾT ………

                                                                                                 Trang 1
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